
BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
 

 

STT 
TÊN THIẾT BỊ Y TẾ 

 

ĐƠN VỊ TÍNH 

CHỦNG LOẠI SẢN 

PHẨM 

 

MÃ SẢN PHẨM 

QUY CÁCH 

ĐÓNG GÓI 

(NẾU CÓ) 

TÊN CƠ SỞ SẢN 

XUẤT/ HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ 

HỮU/ HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

1 Bộ IVD xét nghiệm định tính Gram Bộ 
MELAB Gram Stain 

Set 
  

Công ty Cổ phần 

Semind/Việt Nam 

Công ty Cổ phần 

Semind/Việt Nam 

2 Thuốc thử xét nghiệm định tính Gram Chai MELAB Safranin   
Công ty Cổ phần 

Semind/Việt Nam 

Công ty Cổ phần 

Semind/Việt Nam 

3 Thuốc thử xét nghiệm định tính Gram Chai MELAB Crystal Violet   
Công ty Cổ phần 

Semind/Việt Nam 

Công ty Cổ phần 

Semind/Việt Nam 

4 Thuốc thử xét nghiệm định tính Gram Chai MELAB Lugol   
Công ty Cổ phần 

Semind/Việt Nam 

Công ty Cổ phần 

Semind/Việt Nam 

5 Thuốc thử xét nghiệm định tính Gram Chai MELAB Decolor   
Công ty Cổ phần 

Semind/Việt Nam 

Công ty Cổ phần 

Semind/Việt Nam 

 


